
DRINK LIST



All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

WINES BY THE GLASS

WINE SPRITZERS

SPARKLING - VANG SỦI TĂM
Bisol bel star prosecco DOC, Brut, Italy

WHITE - VANG TRẮNG
Tarapaca cosecha, Sauvignon blanc, Central valley, Chile

ROSE - VANG HỒNG
Celliers des dauphins val soleu rosé wine, IGT Drôme, France
Banrock station rose, South australia

RED - VANG ĐỎ
Tarapaca cosecha, Carbernet sauvignon, Central valley, Chile

BLUSHING BLOOM
Chardonnay, fresh strawberries, and soda water

SPLENDID SANGRIA
Sauvignon blanc, cointreau, passion fruit, orange, and lime

330.000

210.000

310.000
280.000

210.000

250.000

250.000



All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

SIGNATURE COCKTAILS
WHISKY GINGER

Jim beam, amaretto, ginger, lime juice, and sugar

Rượu whiskey, rượu mùi hạnh nhân, gừng, chanh, đường

POOL BY NIGHT

Light rum, pineapple juice, orange juice, and peach juice

Rum, thơm, cam, đào

CHILI PASSION

Vodka, passion fruit juice, orange juice, grenadine, ginger syrup, and chili

Vodka, chanh dây, cam, siro lựu, siro gừng, ớt

185.000

185.000

185.000



All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

CLASSIC COCKTAILS
CLASSIC MOJITO
Havana club 3yo, lime wedges, brown sugar, mint, and soda water

Rượu rum havana, chanh tươi, đường nâu, lá bạc hà và soda

CLASSIC MARGARITA
Jose cuervo gold, triple sec, and fresh lime

Rượu tequila, rượu mùi triple sec, chanh tươi

CLASSIC DAIQUIRI
Bacardi light, fresh lime, and sugar

Rum, chanh, đường

COSMOPOLITAN
Russian standard vodka, triple sec, cranberry juice, and fresh lime

Vodka, rượu mùi cam, nước nam việt quốc, chanh

DRY MARTINI
Gordon gin, martini dry, and green olives

Rượu gin, martini, ô liu xanh

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000



CLASSIC COCKTAILS

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

MAI TAI
Bacardi light, captain morgan dark, amaretto, orange curacao, orange, and 

fresh pineapple juice

Rượu rum đen, rum trắng, rượu mùi amaretto, rượu orange curacao, nước thơm, 

nước cam

SINGAPORE SLING
Gordon gin, cherry brandy, triple sec, D.O.M, lime juice, pineapple juice, and 

soda water

Rượu mùi gin, rượu mùi cherry, D.O.M, chanh tươi, nước thơm và soda

CAIPIRINHA
Cachaça, lime wedges, and brown sugar

Rum, chanh, đường nâu

BLOODY MARY
Russian standard vodka, tomato juice, fresh lime, and condiments

Vodka, nước cà chua, chanh, các loại gia vị

175.000

175.000

175.000

175.000



All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

CLASSIC COCKTAILS
PINA COLADA
Bacardi light, malibu, coconut cream, and pineapple juice

Rượu rum trắng, rum dừa, sữa dừa, nước thơm é p

WHISKEY SOUR
Jack daniels, lime juice, and sugar

Rượu whisky, chanh tươi và đường

MANHATTAN
Jack daniels, martini rosso, and angostura bitters

Rượu whiskey, rượu martini, rượu đắng

LONG ISLAND ICED TEA
Bacardi light, Russian standard vodka, Gordon gin, jose cuervogold, triple sec, 

lime, and pepsi

Rượu vodka, gin, rum, tequila, chanh tươi và pepsi

NEGRONI
Gordon gin, campari, and martini rosso

Rượu gin, campari, martini đỏ

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000



SHOOTER

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

B52
Baileys, coffee liquor, and cointreau

Rượu mùi sữa, rượu cà phê, rượu mùi cam

B53
Baileys, coffee liquor, and tequila

Rượu mùi sữa, rượu cà phê, rượu tequila

B54
Baileys, coffee liquor, and vodka

Rượu mùi sữa, rượu cà phê, rượu vodka

SAILOR
Crème de cacao white, creme de menthe green, and cointreau

Rượu mùi cacao, rượu mùi bạc hà, rượu mùi cam

175.000

175.000

175.000

175.000



All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

SPARKLING COCKTAILS
BELLINI
Crème de peach, sparkling

Rượu đào, rượu vang sủi tăm

NORMANDY
Cognac, angostura, sparkling

Cognac, rượu đắng, vang sủi tăm

MIMOSA
Fresh orange juice, sparkling

Cam tươi, vang sủi tăm

KIR ROYAL
Crème de cassis, sparkling

Rượu mùi cassis, vang sủi tăm

GREEN FIELD
Midori melon liqueur, sparkling

Rượu mùi dưa, vang sủi tăm

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000



GIN SELECTION

TOP UP YOUR GIN

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

BEEFEATER

GORDON’S

BOMBAY SAPPHIRE

TANQUERAY

HENDRICK’S

MONKEY 47 SCHWARTZWALD DRY

SCHWEPPES TONIC WATER

THOMAS HENRY - CLASSIC

100.000

100.000

135.000

135.000

295.000

600.000

75.000

110.000



All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

GIN INSPIRATIONS
MADAME ROSEMARY
Hendrick’s, rosemary, and ginger

Rượu gin, hương thảo, gừng

BOTANICAL TALE
Bombay sapphire, fresh parsley, and fresh lime

Rượu gin, ngò tây tươi, chanh

GENTLEMEN’S RERB
Hendrick’s, cointreau, cinnamon broth, and fresh coriander

Rượu gin, rượu mùi cam, quế, ngò rí

GRAND CARDINAL
Tanqueray London dry, watermelon, mint, and fresh lime

Rượu gin, dưa hấu, rau húng, chanh

250.000

250.000

250.000

250.000



SPIRITS

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

APERITIFS
Martini bianco | Rosso or extra dry

Campari | Ricard | Sambuca

RUM
Bacardi light

Bacardi gold

Havana club

Captain morgan

VODKA
Absolute

Grey goose

Belvedere

TEQUILA
Jose Cuervo gold

Patron silver

135.000
135.000

100.000
100.000
100.000
100.000

100.000
185.000
185.000

120.000
220.000

2.750.000
2.750.000

1.850.000
1.850.000
1.850.000
1.850.000

1.295.000
4.750.000
4.750.000

2.250.000
6.750.000



SPIRITS
SINGLE MALTS
Glenmorangie lasanta
Glenfiddich 12 years
Macallan 12 years
Macallan 15 years
Macallan 18 years

SCOTCH
J & B
Ballantine’s
Johnnie walker red
Johnnie walker black
Chivas regal 12 years
Johnnie walker gold
Johnnie walker green label
Johnnie walker 18 years premium
Chivas regal 18 years

IRISH
John Jameson

210.000
210.000
335.000
375.000
855.000

100.000
100.000
110.000
125.000
125.000
175.000
185.000
235.000
285.000

120.000

5.750.000
5.750.000
6.300.000

12.800.000
30.000.000

1.520.000
1.520.000
1.625.000
2.725.000
2.725.000
4.360.000
4.430.000
5.300.000
5.960.000

1.695.000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



SPIRITS

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

BOURBON
Jim Beam
Jack Daniel’s
Wild Turkey 81

JAPANESE
Suntory old whisky

COGNAC & ARMAGNAC
Courvoisier VSOP
Otard VSOP
Hennessy VSOP
Remy Martin VSOP
Martell VSOP
Delord - Bas Armagnac 25 years
Remy Martin XO
Hennessy XO

PORT
Noval tawny port

100.000
135.000
150.000

150.000

210.000
210.000
220.000
220.000
230.000
325.000
600.000
600.000

235.000

1.520.000
2.450.000
3.450.000

3.450.000

4.100.000
4.100.000
5.200.000
5.200.000
6.200.000
8.200.000

18.000.000
18.000.000

5.600.000



SPIRITS
GRAPPA
Di cabernet alexander
Di amarone masi

EAU DE VIES
Poire William
Mirabelle
Kirsch vieux
Framboise

235.000
235.000

185.000
185.000
185.000
185.000

5.600.000
5.600.000

3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

MINERAL WATER
ANA WATER STILL WATER 0.5L | 1L
AQUAFINA STILL WATER 0.5L | 1.5L
PERRIER SPARKLING WATER 0.33L
SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER 0.5L

40.000 | 60.000
50.000 | 120.000

105.000
125.000



SOFT DRINKS

CHILLED JUICES

FRESH FRUIT JUICES

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

PEPSI | PEPSI DIET | 7- UP | REVIVE | SODA | TONIC | 
TWISTER

TOMATO | PEACH | APPLE
CÀ CHUA | ĐÀO | TÁO

ORANGE | WATERMELON | CARROT | PINEAPPLE | 
PASSION FRUIT | COCONUT | LIME JUICE
CAM | DƯA HẤU | CÀ RỐT | THƠM | CHANH DÂY | 
DỪA | NƯỚC CHANH

75.000

80.000

95.000



BEERS
SAIGON LAGER
TIGER
BUDWEISER
HOEGAARDEN
HEINEKEN SILVER
CORONA

75.000
80.000
80.000
90.000
95.000

150.000

NON - ALCOHOLIC COOLERS
HOMEMADE LEMONADE
Ginger, lemon grass, lime, and sugar, topped with 7 up
Gừng, sả, chanh tươi và đường với 7- up

ANA MANDARA WELLNESS
Honey, passion fruit, celery, and orange
Mật ong, chanh dây, cần tây và nước cam

AFTER SUN
Peach juice, strawberries, honey, and yogurt
Nước đào, dâu tươi, mật ong và sữa chua

TROPICAL SMOOTHIES
Mango, coconut cream, banana, and papaya
Xoài, nướ c cố t dừ a, đu đủ  và chuố i

115.000

115.000

115.000

115.000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



FRUIT ICE TEA

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

PASSION FRUIT TEA
Black tea, fresh passion fruit, passion fruit puree, lime, and sugar syrup

Trà đen, chanh dây tươi, mứt chanh dây, chanh và đường

MANDARIN TEA
Black tea, fresh mandarin juice, fresh strawberry, lime, and sugar syrup

Trà đen, nước quýt tươi, dâu tươi, chanh và đường

PEACH ICED TEA
Peach tea, peach syrup, orange juice, lime juice, homemade lemongrass 

syrup, and peach

Trà đào, siro đào, nước cam, chanh, nước đường sả, đào

95.000

95.000

95.000

MILKSHAKES
VANILLA | CHOCOLATE | STRAWBERRY | BANANA & 
CINNAMON | MANGO | CARAMEL
VANI | SÔ CÔ LA | DÂU | CHUỐI VÀ HƯƠNG QUẾ | XOÀI| CARAMEL

140.000



BLENDED
CARAMEL LOVER

Espresso, condensed milk, caramel sauce, frappe, and rich cream

Cà phê espresso, xốt caramel, bột frappe và kem béo

HAZELNUT LOVER

Espresso, condensed milk, hazelnut sauce, frappe, and rich cream

Cà phê espresso, sữa đặc, xốt hạt phỉ, kem béo

CLASSIC FRAPPUCCINO

Espresso, condensed milk, chocolate sauce, frappe, and rich cream

Cà phê espresso, bột frappe và kem béo, xốt sô cô la

OREO COOKIE FRAPPUCCINO

Espresso, oreo cookie, condensed milk, chocolate sauce, frappe, and rich cream

Cà phê espresso, bánh oreo, sữa đặc, xốt sô cô la, kem béo

95.000

95.000

95.000

95.000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



VIETNAMESE COFFEE (HOT|ICE)

VIETNAMESE COFFEE (HOT|ICE)

ITALIAN COFFEE

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

VIETNAMESE COFFEE WITH CONDENSED MILK - CÀ PHÊ SỮA
VIETNAMESE COFFEE (BLACK) - CÀ PHÊ ĐEN

LOOSE TEA | TRÀ LÁ
Organic Vietnamese black tea - Trà đen

Organic Vietnamese green tea - Trà xanh

Vietnamese oolong - Trà oolong

English breakfast tea - Trà đen english breakfast

Earl grey tea - Trà earl grey

AMERICANO | ESPRESSO | CAFÉ LATTE | CAPPUCCINO 
| MACCHIATO | MOCHA

65.000
60.000

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000

79.000



AFTER DINNER DRINK
IRISH COFFEE

Irish whiskey, americano coffee, raw sugar, and fresh cream

Whiskey, cà phê, đường, kem tươi

JAMAICA COFFEE

Dark rum, americano coffee, raw sugar, and fresh cream

Rum, cà phê, đường, kem tươi

ITALIAN COFFEE

Sambuca, americano coffee, and fresh cream

Rượu sambuca, cà phê, kem tươi

150.000

150.000

150.000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



WINE LIST



All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

SPARKLING WINE

CHAMPAGNE

ROSE WINE

ITALY
Bisol Bel Star Prosecco DOC, Brut

FRANCE
NV, Moet & Chandon Brut Imperial Rose, Epernay

NV, Veuve Cliquot, Yellow Label Brut, Reims

Dom Perignon, Epernay

AUSTRALIA
Banrock Station Rose, South Australia

FRANCE
Celliers des Dauphins Val Soleu Rosé Wine, IGT Drome

330.000

280.000

310.000

1.550.000

4.950.000
5.690.000

14.000.000

1.250.000

1.450.000



All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

WHITE WINE
ARGENTINA
Las Moras Intis, Chardonay

AUSTRALIA
Banrock Station Sauvignon Blanc

Tatachilla Growers, Sauvignon Blanc - Semillon

Mc Guigan Black Label Pinot Grigio, South Eastern

St Hallett Eden Valley, Riesling, Eden Valley

Leeuwin Estate Art Series, Riesling, Margaret River

CHILE
Tarapaca Cosecha, Sauvignon Blanc, Central Valley

Montgras Quatro White Blend Colchagua Valley

ITALY
Allegrini Corte Giara Soave

Ruffino Lumina, Pinot Grigio, Delle Venezie IGT

210.000

1.050.000

1.250.000
1.290.000
1.480.000
1.920.000
2.280.000

890.000
1.380.000

1.450.000
1.590.000



RED WINE
ARGENTINA

Norton Coleccion, Malbec

AUSTRALIA

Banrock Station Shiraz Cabernet

St Hallett Gamekeeper’s, Shiraz - Grenache - Touriga 

Nacional, Barossa Valley

CHILE

Santarita, Cabernet Sauvignon

Luis Felipe Edwards Gran Reserva Cabernet Sauvignon, 

Casablanca

Montgras Quatro Red Blend Colchagua Valley

Antu Montgras, Cabernet Sauvignon D.O Maipo

210.000

1.150.000

1.250.000

1.580.000

890.000

1.250.000

1.380.000

2.380.000



All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

RED WINE
FRANCE
Château Froncrose, Cabernet Sauvignon - Merlot, Bordeaux AOP
Delas Les Launes, Syrah - Marsanne
Château Haut-Madrac “Cru Bourgeois”, Cabernet Sauvignon - Melot

ITALY
Ruffino Chianti, Sangiovese - Blend, DOCG
Ruffino Riserva Ducale, Sangiovese- Blend, Chianti Classico Riserva DOCG
Ruffino Riserva Ducale Oro, Sangiovese, Chianti Classico Gran Selezione 
DOCG

NEW ZEALAND
Nobilo Icon, Pinot Noir, Marlborough

SOUTH AFRICA
Fleur du Cap Pinotage Stellenbosch

UNITED STATES OF AMERICA
DeLoach Heritage Reserve, Zinfandel

1.080.000
2.320.000
2.480.000

1.380.000
2.590.000

4.580.000

2.790.000

1.780.000

3.180.000



Lot D6A - Zone 2, Cam Ranh Peninsula, Cam Lam, Khanh Hoa, Vietnam
Tel: +84 2583 522 222 | +84 2583 524 705

reservations@anamandaracamranh.com - www.anamandaracamranh.com


